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I. Kế hoạch dạy học
1.Phân phối chương trình.





	Tuần
	Tiết
	Bài học
	Thiết bị dạy học
	Địa điểm dạy học

	Học kì 1 (9 tuần đầu 1 tiết; 9 tuần sau 2 tiết)

	1
	1
	Bài 1. Vị trí địa lí. Đặc điểm tự nhiên châu Âu
	- Bản đồ tự nhiên châu Âu.
[bookmark: bookmark2195]- Bản đồ các đới và kiểu khí hậu ỏ châu Âu.
[bookmark: bookmark2196]- Hình ảnh, video về thiên nhiên châu Âu.
	Lớp học

	2
	2
	
	
	

	3
	3
	
	
	

	4
	4
	Bài 2. Đặc điểm dân cư, xã hội châu Âu
	- Bản đồ tỉ lệ dân đô thị và một số đô thị ở châu Âu, năm 2020.
[bookmark: bookmark2311]- Các bảng số liệu về dân cư châu Âu.
[bookmark: bookmark2312]- Hình ảnh, video về dân cư, đô thị,... ở châu Âu.
	Lớp học

	5
	5
	
	
	

	6
	6
	Bài 3. Khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở châu Âu
	- Hình ảnh, video về một số hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên; bảo vệ môi trường ở châu Âu.
	Lớp học

	7
	7
	
	
	

	8
	8
	Ôn tập giữa kì 1
	- Đề cương ôn tập, các thiết bị dạy học liên quan nội dung ôn tập
	Lớp học

	9
	9
	Kiểm tra giữa kì 1
	- Ma trận, đề kiểm tra, hướng dẫn chấm
	Lớp học

	10
	10
	Bài 4. Liên minh châu Âu
	- Bản đồ các nước thành viên của Liên minh châu Âu, năm 2020.
[bookmark: bookmark2529]- Bảng số liệu về GDP và GDP/người của các trung tâm kinh tế lớn trên thế giới năm 2020.
	Lớp học

	
	11
	Bài 5. Vị trí địa lí. Đặc điểm tự nhiên châu Á
	- Bản đồ tự nhiên châu Á.
[bookmark: bookmark2609][bookmark: bookmark2610]- Bản đồ các đới và kiểu khí hậu ở châu Á. 
- Một số hình ảnh, video về cảnh quan tự nhiên châu Á (đỉnh Ê-vơ-rét, các sông lớn, sinh vật,...).
	Lớp học

	11
	12
	
	
	

	
	13
	
	
	

	12
	14
	
	
	

	
	15
	Bài 6. Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á
	- Bản đồ mật độ dân số và một số đô thị lớn ở châu Á, năm 2020.
[bookmark: bookmark2747]- Các bảng số liệu, video, hình ảnh về dân cư của các đô thị lớn ở châu Á.
	Lớp học

	13
	16
	
	
	

	
	17
	Bài 7. Bản đồ chính trị châu Á. Các khu vực của châu Á

	- Bản đồ chính trị châu Á.
[bookmark: bookmark2857]- Bản đồ tự nhiên của từng khu vực châu Á.
[bookmark: bookmark2858]- Các hình ảnh, clip về tự nhiên, kinh tế - xã hội của các khu vực châu Á.
	Lớp học

	14
	18
	
	
	

	
	19
	
	
	

	15
	20
	
	
	

	
	21
	Bài 8. Thực hành: Tìm hiểu về các nền kinh tế lớn và kinh tế mới nổi của châu Á
	- Bản đồ (tự nhiên, kinh tế, hành chính) của bốn quôc gia: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Xin-ga-po.
[bookmark: bookmark3019]- Các hình ảnh, video về kinh tế - xã hội của các quốc gia trên.
	Lớp học

	16
	22
	
	
	

	
	23
	CHỦ ĐỀ. Đô thị: Lịch sử và hiện tại 
	- Tranh, ảnh, tư liệu, video về một số nội dung trong bài học.

	Lớp học

	17
	24
	
	
	

	
	25
	
	
	

	18
	26
	Ôn tập cuối kì 1
	- Đề cương ôn tập, các thiết bị dạy học liên quan nội dung ôn tập
	Lớp học

	
	27
	Kiểm tra cuối kì 1
	- Ma trận, đề kiểm tra, hướng dẫn chấm
	Lớp học

	Học kỳ 2 (9 tuần đầu 2 tiết; 8 tuần sau 1 tiết)
	

	19
	28
	Bài 9. Vị trí địa lí. Đặc điểm tự nhiên châu Phi
	- Bản đồ tự nhiên châu Phi.
- Bản đồ các đới khí hậu ở châu Phi
- Bản đồ các môi trường tự nhiên ở châu Phi.
[bookmark: bookmark3107]- Một số hình ảnh về cảnh quan các môi trường tự nhiên ở châu Phi.
[bookmark: bookmark3108]- Các video về đặc điểm các môi trường tự nhiên châu Phi.
	Lớp học

	
	29
	
	
	

	20
	30
	
	
	

	
	31
	Bài 10. Dân cư, xã hội châu Phi
	- Một số hình ảnh, video về một số vấn đề xã hội tại châu Phi hiện nay (gia tăng dân số, nạn đói, xung đột quân sự).
	Lớp học

	21
	32
	Bài 11. Khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên châu Phi
	- Một số hình ảnh về khai thác và sử dụng thiên nhiên tại các môi trường tự nhiên ở châu Phi.
[bookmark: bookmark3326]- Các video về khai thác va sử dụng thiên nhiên tại các môi trường tự nhiên châu Phi.
	Lớp học

	
	33
	
	
	

	22
	34
	Bài 12. Thực hành: Tìm hiểu Cộng hoà Nam Phi
	- Nội dung các báo cáo trình bày.
[bookmark: bookmark3440]- Một số hình ảnh về tự nhiên, kinh tế - xã hội và hình ảnh về một số sự kiện lịch sử của Cộng hoà Nam Phi.
	Lớp học

	
	35
	Bài 13. Vị trí địa lí, phạm vi châu Mỹ.  Phát kiến ra châu Mỹ
	- Bản đồ thế giới.
[bookmark: bookmark3513]- Bản đồ tự nhiên châu Mỹ.
[bookmark: bookmark3514]- Lược đồ hành trình đến châu Mỹ của Cô-lôm-bô
	Lớp học

	23
	36
	Bài 14. Đặc điểm tự nhiên Bắc Mỹ
	- Bản đồ tự nhiên châu Mỹ.
[bookmark: bookmark3606]- Bản đồ các đới và kiểu khí hậu ở Bắc Mỹ.
[bookmark: bookmark3607]- Một số hình ảnh, video về cảnh quan đới thiên nhiên ở Bắc Mỹ.
	Lớp học

	
	37
	
	
	

	24
	38
	Bài 15. Đặc điểm dân cư, xã hội. Phương thức khai thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mỹ
	- Lược đồ các luồng nhập cư vào châu Mỹ.
- Bản đồ các trung tâm kinh tế quan trọng ở Bắc Mỹ, năm 2020.
[bookmark: bookmark3730]- Một số hình ảnh, video về dân cư, xã hội, các hoạt động khai thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mỹ
	Lớp học

	
	39
	
	
	

	25
	40
	
	
	

	
	41
	Bài 16. Đặc điểm tự nhiên Trung và Nam Mỹ
	- Bản đồ tự nhiên châu Mỹ.
[bookmark: bookmark3831]- Bản đồ các đới và kiểu khí hậu ở Trung và Nam Mỹ.
[bookmark: bookmark3832][bookmark: bookmark3833]- Một số hình ảnh về thiên nhiên ở Trung và Nam Mỹ.
	Lớp học

	26
	42
	
	
	

	
	43
	Bài 17. Đặc điểm dân cư, xã hội Trung và Nam Mỹ. Khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên rừng A-ma-dôn
	- Lược đồ các luồng nhập cư vào châu Mỹ.
- Bản đồ tỉ lệ dân đô thị và một số đô thị ở Trung và Nam Mỹ, năm 2020.
- Một số hình ảnh, video về dân cư, xã hội ở Trung và Nam Mỹ; cảnh quan rừng A-ma-dôn, các hoạt động khai thác, bảo vệ rừng A-ma-dôn.
	Lớp học


	27
	44
	
	
	

	
	45
	Ôn tập giữa kì 2
	- Đề cương ôn tập, các thiết bị dạy học liên quan nội dung ôn tập
	Lớp học

	28
	46
	Kiểm tra giữa kì 2
	- Ma trận, đề kiểm tra, hướng dẫn chấm
	Lớp học

	29
	47
	Bài 18. Châu Đại Dương
	- Bản đồ tự nhiên châu Đại Dương.
[bookmark: bookmark4078]- Lược đồ hướng gió và phân bố lượng mưa trên lục địa Ô xtrầy-li-a.
[bookmark: bookmark4079]- Lược đồ một số đô thị ớ Ô-xtrây-li-a, năm 2020.
[bookmark: bookmark4080]- Hình ảnh về tự nhiên, dân cư, xã hội Ô-xtrây-li a.
	Lớp học

	30
	48
	
	
	

	31
	49
	
	
	Lớp học

	32
	50
	Bài 19. Châu Nam Cực
	- Bản đồ châu Nam Cực.
[bookmark: bookmark4228]- Hình ảnh, video về tự nhiên Nam Cực, các hoạt động nghiên cứu tại châu Nam Cực.
	

	33
	51
	Ôn tập cuối kỳ 2
	- Đề cương ôn tập, các thiết bị dạy học liên quan nội dung ôn tập
	Lớp học

	34
	52
	Ôn tập cuối kỳ 2
	
	Lớp học

	35
	53
	Kiểm tra cuối kì 2
	- Ma trận, đề kiểm tra, hướng dẫn chấm
	Lớp học



II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...)

	TỔ TRƯỞNG CM
[image: ]



	
	Tam Tiến, ngày 30 tháng 8 năm 2024.
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Nguyén Dire Nghiém




